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DỰ KIẾN
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12

MÔN VẬT LÝ
(Kèm theo tờ trình  số 09/GDTrH  ngày 04 tháng 02 năm 2008)

	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kĩ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Bài trong SGK
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	CB
	NC
	

	A
	THIẾT BỊ DẠY HỌC DÙNG CHUNG
	
	
	
	
	

	1
	Biến thế nguồn
	Điện áp vào: 220V – 50Hz

Điện áp ra: 

Xoay chiều: 3-6-9-12V

Một chiều: 3-6-9-12V

Dòng xoay chiều cực đại 5A, Dòng một chiều cực đại 3A

Cầu chì 5A

Công tắc đóng ngắt
	Cái
	
	
	
	Đã trang bị lớp 11

	2
	Đồng hồ đo điện đa năng
	Hiển thị 4 chữ số

Các thang đo:

- Dòng xoay chiều(DAC) 200 - 2000(A; 20-200mA; 10A

- Điện áp một chiều(DCV): 200-2000mV; 20 – 200 – 1000V

- Điện trở((): 200-2000(; 20-200-2000k

Cầu chì: 0,5A

Nguồn: Pin 9V
	Cái
	
	
	
	Đã trang bị lớp 11

	3
	Đồng hồ đo thời gian
	Đo thời gian hiện số điều khiển bằng cổng quang
	Cái
	
	
	
	Đã trang bị lớp 10

	B
	CÁC BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
	
	
	
	
	

	I
	Khảo sát chu kỳ dao động của con lắc đơn. Đo gia tốc trọng trường.
	Bộ
	1
	6
	13
	

	1
	Giá thí nghiệm
	
	Bộ
	1
	
	
	

	2
	Bộ gia trọng
	20 g, 30 g, 50 g, mạ Cr – Ni, có móc treo
	Bộ
	1
	
	
	

	3
	Cuộn dây chỉ
	Không co dãn
	Cuộn
	1
	
	
	

	4
	Thước
	
	Cái
	1
	
	
	

	5
	Cảm biến
	
	Cái
	1
	
	
	

	6
	Đồng hồ đo thời gian
	Đo thời gian hiện số điều khiển bằng cổng quang
	Cái
	1
	
	
	Dùng chung

	7
	Dây nối
	
	Bộ
	1
	
	
	

	II
	Xác định vận tốc truyền âm trong không khí
	Bộ
	1
	
	20
	

	1
	Giá đỡ
	
	Bộ
	1
	
	
	

	2
	Thước
	Độ chia nhỏ nhất 1 mm
	Cái
	1
	
	
	

	3
	Ống trụ
	
	Cái
	1
	
	
	

	4
	Ống nhựa
	
	Cái
	1
	
	
	

	5
	Bình 
	
	Cái
	1
	
	
	

	6
	Nguồn âm
	Phát âm tần số chuẩn
	Cái
	1
	
	
	

	III
	Khảo sát mạch điện RLC nối tiếp

1. Sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số để xác định trở kháng của mạch điện xoay chiều.

2. Vận dụng phương pháp vẽ giản đồ véctơ Frê-xnen để xác định L, r, C, I, cos( và công suất P của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều.
	Bộ
	1
	19
	34
	

	1
	Biến thế nguồn
	
	Cái
	1
	
	
	Dùng chung

	2
	Đồng hồ đo điện đa năng
	
	Cái
	2
	
	
	Dùng chung

	3
	Bảng lắp ráp mạch điện
	
	Cái
	1
	
	
	

	4
	Cuộn dây
	
	Cái
	2
	
	
	

	5
	Tụ điện
	
	Cái
	2
	
	
	

	6
	Điện trở
	
	Cái
	2
	
	
	

	7
	Dây nối
	
	Bộ
	1
	
	
	

	IV
	Xác định bước sóng của ánh sáng
	Bộ
	1
	15; 29
	36; 42
	

	1
	Nguồn Laser
	Laser bán dẫn
	Cái
	1
	
	
	

	2
	Khe Iâng
	
	Cái
	1
	
	
	

	3
	Màn ảnh
	
	Cái
	1
	
	
	

	4
	Giá đỡ
	
	Cái
	1
	
	
	

	5
	Thước
	
	Cái
	1
	
	
	

	C
	CÁC BỘ THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN
	
	
	
	
	

	I
	Bộ thí nghiệm về mô men quán tính của vật rắn
	Bộ
	1
	
	1; 2
	

	1
	Giá thí nghiệm
	
	Bộ
	1
	
	
	

	2
	Đồng hồ đo thời gian hiện số
	
	Cái
	1
	
	
	Dùng chung

	3
	Cảm biến
	
	Cái
	2
	
	
	

	4
	Các vật rắn có hình dạng khác nhau
	
	Bộ
	1
	
	
	

	5
	Ghế Giuôpxki
	
	Bộ
	1
	
	
	

	II
	Bộ thí nghiệm dao động cơ học

1.Ghi đồ thị dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo

2.Cộng hưởng dao động
	Bộ
	1
	2; 3
	6; 7; 11
	

	1
	Thiết bị ghi dao động điều hòa
	
	Bộ
	1
	
	
	

	2
	Con lắc lò xo dọc
	
	Bộ
	1
	
	
	

	3
	Hai con lắc đơn có khối lượng khác nhau
	
	Bộ
	1
	
	
	

	III
	Bộ thí nghiệm sóng cơ học
1. Quan sát sự tạo thành sóng ngang và sóng dọc

2. Khảo sát hiện tượng cộng hưởng sóng dừng trên dây
3. Khảo sát giao thoa và nhiễu xạ sóng nước
	Bộ
	1
	7; 8; 9
	14; 15; 16
	

	1
	Lò xo mềm, dài
	
	Cái
	1
	
	
	

	2
	Bộ tạo dao động cơ
	Mô tơ lệch tâm có  thanh lò  xo gắn 1 hoặc 2 t â m dao động 
	Cái
	1
	
	
	

	3
	Sợi dây đàn hồi
	
	Sợi
	1
	
	
	

	4
	Khay sóng nước
	
	Bộ
	1
	
	
	

	5
	Đèn chiếu sáng
	Bóng đèn 12 V – 21 W, có hộp bảo vệ
	Cái
	1
	
	
	

	6
	Các vật chắn sóng
	
	Bộ
	1
	
	
	

	7
	Biến thế nguồn
	
	Cái
	1
	
	
	Dùng chung

	8
	Dây nối
	
	Bộ
	1
	
	
	

	9
	Bộ âm thoa 
	
	Bộ
	1
	
	
	

	10
	Máy phát tần số chuẩn
	Phân biệt hạ âm, siêu âm
	Bộ
	1
	
	
	

	11
	Giá thí nghiệm
	
	Bộ
	1
	
	
	

	IV
	Máy biến áp

1. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp.

2. Phương pháp truyền tải điện đi xa
	Bộ
	1
	16
	32
	

	
	Máy biến áp 
	Biến thế thực hành
	Cái
	1
	
	
	

	
	Đồng hồ đo điện đa năng
	
	Cái
	2
	
	
	Dùng chung

	
	Bóng đèn + Đui
	
	Bộ
	1
	
	
	

	
	Điện trở 
	
	Cái
	1
	
	
	

	
	Dây nối mạch
	
	Bộ
	1
	
	
	

	
	Dụng cụ khảo sát  truyền tải điện đi xa
	
	Bộ
	1
	
	
	

	
	Biến thế nguồn
	
	Cái
	1
	
	
	Dùng chung

	V
	Máy phát điện xoay chiều ba pha. Từ trường quay. Động cơ không đồng bộ ba pha.

1.Khảo sát cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện ba pha.

2.Khảo sát cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

3.Tìm hiểu cách mắc sao-tam giác trong mạch điện ba pha
	Bộ
	1
	17;   18
	30;   31
	

	1
	Mô hình máy phát điện xoay chiều ba pha quay tay.
	
	Bộ
	1
	
	
	

	2
	Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha.
	
	Bộ
	1
	
	
	

	3
	Bảng lắp ráp mạch điện đấu sao.
	Mạch in, có gắn đui đèn, bóng đèn
	Cái
	1
	
	
	

	4
	Bảng lắp ráp điện đấu tam giác.
	Mạch in, có gắn đui đèn, bóng đèn
	Cái
	1
	
	
	

	5
	Bộ dây nối mạch điện 
	
	Bộ
	1
	
	
	

	VI
	Bộ thí nghiệm Quang lí

1. Quan sát sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính. Quang phổ liên tục

2. Phát hiện tia hồng ngoại và tử ngoại

3. Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài và kiểm chứng các định luật quang điện. Xác định hiệu điện thế cản

4.Hiện tượng quang điện trong. Quang trở, pin quang điện
	Bộ
	1
	24; 26; 27; 30;  31
	35; 39; 40;   43;         46
	

	1
	Lăng kính 
	Thủy tinh
	Cái
	1
	
	
	

	2
	Đèn chiếu sáng
	12 V – 21 W, có hộp bảo vệ, có tấm chắn sáng 1 khe và 3 khe
	Cái
	1
	
	
	

	3
	Kính lọc sắc
	Màu đỏ, lục, lam
	Bộ
	1
	
	
	

	4
	Giác kế
	
	C ái
	1
	
	
	

	5
	Ống trực chuẩn
	
	C ái
	1
	
	
	

	6
	Bảng
	Sắt, sơn trắng
	Cái
	1
	
	
	

	7
	Biến thế nguồn
	
	Cái
	1
	
	
	Dùng chung

	8
	Pin quang điện
	
	Cái
	1
	
	
	

	9
	Quang trở
	Lắp trong mạch điều khiển
	Cái
	1
	
	
	

	10
	Tế bào quang điện chân không
	Lắp trong mạch điều khiển
	Cái
	1
	
	
	

	11
	Đồng hồ đo điện đa năng hiện số
	
	Cái
	2
	
	
	Dùng chung

	12
	Đèn Hêli, Narti
	
	Bộ
	1
	
	
	

	13
	Giá thí nghiệm
	
	Bộ
	1
	
	
	

	14
	Dây nối
	
	Bộ
	1
	
	
	

	D
	THIẾT BỊ DẠY HỌC MỞ RỘNG
	
	
	
	
	

	I
	Dao động kí điện tử
	
	Chiếc
	1
	
	
	

	II
	Mô hình máy phát, thu sóng điện từ
	
	Bộ
	1
	
	
	

	III
	Phần mềm, đĩa tư liệu
	
	
	
	
	
	

	1
	Phản ứng hạt nhân
	Phản ứng hạt nhân, phân hạch, lò phản ứng, mẫu nguyên tử Bo
	Bộ
	1
	
	
	

	2
	Thiên văn học
	Thiên hà, hệ mặt trời, mô hình Big bang
	Bộ
	1
	
	
	

	3
	Dao động và sóng cơ
	Phần mềm mô phỏng
	Bộ
	1
	
	
	

	4
	Hướng dẫn sử dụng TBDH tối thiểu lớp 12
	Đĩa hình VCD
	Bộ
	1
	
	
	

	IV
	Tranh ảnh
	
	
	
	
	
	

	1
	Mẫu Bo
	
	Cái
	1
	
	
	

	2
	Một số nhà Vật lí
	
	Bộ
	1
	
	
	


	
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
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